
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /BC-TTĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày         tháng      năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc 

Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020  

của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

 

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh  mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh  mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

một số gói thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 
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Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SYT ngày 15/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 1); 

Căn cứ Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 số 

01/HĐKCB-BHYT ngày 31/12/2019 giữa Bảo hiểm xã hội huyện Lục Nam và 

Trung tâm y tế huyện Lục Nam; 

Căn cứ báo giá của Công ty CP dược phẩm Trung ương CPC1 gửi Trung 

tâm y tế huyện Lục Nam; 

Trên cơ sở Tờ trình số 66/TTr-TTYT ngày 26/8/2020 của Trung tâm y tế 

huyện Lục Nam về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh 

năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam và các tài liệu liên quan được cung 

cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa 

bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Tổ thẩm định xin báo cáo về 

kết quả thẩm định như sau: 

A. DỰ TOÁN: 

I. THEO TỜ TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ: 

1. Dự toán: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám trăm bẩy mươi lăm 

nghìn đồng). 

2. Tổng kinh phí thực hiện: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám 

trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng). 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH: 

1. Dự toán:  

Tổ thẩm định nhất trí với dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám 

chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

2. Về kinh phí thực hiện: 

 - Tổng kinh phí: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám trăm bẩy mươi 

lăm nghìn đồng). 

- Nguồn kinh phí: Quỹ BHYT và các nguồn thu hợp pháp khác được phép 

sử dụng theo quy định của Nhà nước. 

3. Đề xuất: 

Đề nghị Giám đốc Sở Y tế phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa 

bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam theo đề xuất của đơn vị với 

tổng số kinh phí thực hiện là 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám trăm bẩy 

mươi lăm nghìn đồng). 

B. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN: 

1. Khái quát về dự toán mua sắm, gói thầu: 

1.1. Thời gian thẩm định: Từ 07h00 đến 08h00 ngày 31/8/2020. 

1.2. Địa điểm thẩm định: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 

1.3. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tên Đơn vị trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trung tâm y tế huyện 

Lục Nam. 

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 

- Cơ quản chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Lục Nam. 

1.4. Khái quát về gói thầu: 

a) Tên gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công 

tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

b) Giá gói thầu: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám trăm bẩy mươi 

lăm nghìn đồng). 

Bao gồm giá của 01 danh mục thuốc generic. 

Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước, chi phí 

vận chuyển, bảo quản đến kho của Trung tâm y tế huyện Lục Nam. 

c) Nguồn vốn: Quỹ BHYT và các nguồn thu hợp pháp khác được phép sử 

dụng theo quy định của Nhà nước. 

d) Tên bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Lục Nam. 

đ) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Từ quý III năm 2020. 

e) Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Lục Nam. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng. 

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, tám trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng). 

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: 0 đồng. 

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu, 

tám trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng). 

e) Tổng mức đầu tư của dự toán mua sắm: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy 

triệu, tám trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng). 

3. Tổ chức thẩm định: 
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3.1. Thành viên thẩm định: 

- Ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Sở Y tế - Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Huyền Linh, Trưởng phòng NVD - Tổ phó 

- Bà Lê Thị Chanh - CV Phòng GĐ BHYT BHXH tỉnh - Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Mai - CV Phòng NVD - Thành viên 

- Ông Ngô Hoàng Điệp - PTP Nghiệp vụ Dược - Thành viên kiêm thư ký 

3.2. Đại diện bên lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lục Nam 

- Ông Phạm Văn Huỳnh - PTK Dược - Vật tư - TBYT TTYT huyện Lục 

Nam 

3.3. Tổ chức thẩm định: Làm việc độc lập. 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH: 

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý 

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây: 

Bảng số 01 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm 

định 

Có Không có 

 [1] [2] [3] 

1 

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ủy quyền 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói 

thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

X  

2 

Quyết định số 48/QĐ-SYT ngày 15/01/2020 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 1) 

X  

3 

Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

năm 2020 số 01/HĐKCB-BHYT ngày 31/12/2019 

giữa Bảo hiểm xã hội huyện Lục Nam và Trung tâm 

y tế huyện Lục Nam 

X  

4 
Báo giá của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 

CPC 1 gửi Trung tâm y tế huyện Lục Nam 
X  
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STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm 

định 

Có Không có 

 [1] [2] [3] 

5 

Quyết định số 118/QĐ-TTYT ngày 14/8/2020 của 

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lục Nam về việc 

phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch dự 

kiến gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 

100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 

2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

X  

6 

Báo cáo số 169/BC-TTYT ngày 18/8/2020 của 

Trung tâm y tế huyện Lục Nam về tóm tắt tình hình 

mua và sử dụng thuốc 6 tháng đầu năm 2020, giải 

trình tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục 

vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam 

X  

7 
Báo cáo xuất - nhập - tồn thuốc 6 tháng đầu năm 

2020 của Trung tâm y tế huyện Lục Nam 
X  

8 
Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị Trung tâm 

y tế huyện Lục Nam ngày 14/8/2020  
X  

 

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý 

Căn cứ các văn bản và cơ sở pháp lý do Trung tâm y tế huyện Lục Nam 

cung cấp, Tổ thẩm định xem xét thấy có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để thẩm 

định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Pethidin 

hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam (Chi tiết tại Phụ lục I). 

2. Phân chia dự toán mua sắm thành các gói thầu: Không 

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không. 

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Kết quả thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp 

theo Bảng số 02 dưới đây: 
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Bảng số 02 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT Nội dung thẩm định 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, 

phù hợp 

Không tuân thủ 

hoặc không 

phù hợp 

 [1] [2] [3] 

1 Tên gói thầu X  

2 Giá gói thầu X  

3 Nguồn vốn X  

4 Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu X  

5 Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu X  

6 Loại hợp đồng X  

7 Thời gian thực hiện hợp đồng X  

 

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Căn cứ tài liệu do Trung tâm y tế huyện Lục Nam trình duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, căn cứ vào các 

quy định của pháp luật về đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan, các nội dung 

yêu cầu của dự toán mua sắm, Tổ thẩm định nhất trí về các nội dung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu do Trung tâm y tế huyện Lục Nam trình duyệt. 

c) Thông tin chi tiết gói thầu: 

STT Tên gói thầu 
Tổng số danh mục Tổng số tiền (VND) Chênh 

lệch 
Đề xuất Thẩm định Đề xuất Thẩm định 

1 Mua thuốc 

Pethidin 

hydroclorid 

100mg/2ml phục 

vụ công tác khám 

chữa bệnh năm 

2020 của Trung 

tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

     

 Nhóm 1 1 1 7.875.000 7.875.000 0 
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III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Tổ 

thẩm định nhất trí với đề nghị của Trung tâm y tế huyện Lục Nam về kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công 

tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

2. Kiến nghị: 

Trên cơ sở Tờ trình số 66/TTr-TTYT ngày 26/8/2020 của Trung tâm y tế 

huyện Lục Nam về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh 

năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam” và kết quả thẩm định, phân tích ở 

trên, Tổ thẩm định kính đề nghị Giám đốc Sở Y tế phê duyệt dự toán và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ 

công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam” với các 

nội dung ở Phụ lục II, phụ lục III kèm theo báo cáo thẩm định này. 

Đối với bên mời thầu: Thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- LĐ Sở Y tế (b/c); 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

PHỤ LỤC I 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bản chính 

2 

Quyết định số 48/QĐ-SYT ngày 15/01/2020 của Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020 (lần 1) 

Bản chụp 

3 

Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 số 

01/HĐKCB-BHYT ngày 31/12/2019 giữa Bảo hiểm xã hội 

huyện Lục Nam và Trung tâm y tế huyện Lục Nam 

Bản chụp 

4 
Báo giá của Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC 1 gửi 

Trung tâm y tế huyện Lục Nam 
Bản chính 

5 

Quyết định số 118/QĐ-TTYT ngày 14/8/2020 của Giám đốc 

Trung tâm y tế huyện Lục Nam về việc phê duyệt danh mục, 

số lượng và giá kế hoạch dự kiến gói thầu: Mua thuốc Pethidin 

hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh 

năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

Bản chính 

6 

Báo cáo số 169/BC-TTYT ngày 18/8/2020 của Trung tâm y tế 

huyện Lục Nam về tóm tắt tình hình mua và sử dụng thuốc 6 

tháng đầu năm 2020, giải trình tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml 

phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y 

tế huyện Lục Nam 

Bản chính 

7 
Báo cáo xuất - nhập - tồn thuốc 6 tháng đầu năm 2020 của 

Trung tâm y tế huyện Lục Nam 
Bản chính 

8 
Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị Trung tâm y tế huyện 

Lục Nam ngày 14/8/2020 
Bản chính 

9 

Cam kết nguồn vốn thực hiện gói thầu Mua thuốc Pethidin 

hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh 

năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

Bản chính 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 
BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020  

của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Mua thuốc Pethidin 

hydroclorid 

100mg/2ml phục vụ 

công tác khám chữa 

bệnh năm 2020 của 

Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam 

7.875.000  

 

Quỹ BHYT và các 

nguồn thu hợp pháp 

khác được phép sử 

dụng theo quy định 

của Nhà nước 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Theo quy 

trình chỉ 

định thầu 

rút gọn 

Quý III 

năm 2020 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

30 ngày kể 

từ ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

 Tổng cộng 7.875.000        

 

Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước, chi phí vận chuyển, bảo quản đến kho của Trung tâm 

y tế huyện Lục Nam 
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PHỤ LỤC III 
 

Danh mục gói thầu: Mua thuốc Pethidin hydroclorid 100mg/2ml phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020  

của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số               /BC-SYT ngày        /8/2020 của Tổ thẩm định Sở Y tế tỉnh Bắc Giang) 

                 

      

STT 

STT 

thuốc 

TT30 

Tên hoạt chất 
Đường 

dùng 

Nồng độ, hàm 

lượng 
Dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Đơn giá 

kế hoạch 

đề nghị 

phê duyệt 

có VAT 

(VNĐ) 

Số 

lượng  

Thành tiền 

có VAT 

(VNĐ) 

1 18 
Pethidin 

(hydroclorid) 
Tiêm 100mg/2ml 

Dung dịch 

tiêm  
Ống 1 15.750 500 7.875.000 

  Cộng        7.875.000 

           

 
* Ghi chú: Nhóm TCKT của thuốc được phân nhóm theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. 
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